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TP.HCM - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán 

COM.PT. 

- Kết quả kiểm kê thực tế tại hiện trường ở thời điểm thẩm định giá. 

- Thông tin thu thập trên thị trường (qua Báo chí, web, giao dịch thực tế trên thị trường,…). 

- Các hồ sơ pháp lý của tài sản thẩm định giá do khách hàng cung cấp. 

- Các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác do khách hàng cung cấp. 

IV. Thông tin, đặc điểm của tài sản được thẩm định giá 

Tài sản thẩm định là giá trị thu hồi của các trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ đã qua 

sử dụng thuộc các hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC và hệ 

thống hút khói sự cố tại Co.opmart SCA Long Biên. Thông tin của tài sản thẩm định được 

mô tả chi tiết như sau: 

STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng  Ghi chú 

1 2 3 4 5 
 Hạng mục: Trang thiết bị công nghệ thông tin 
1 THIET BI TINH TIEN POS_VT An 

Thịnh_Marc (Hệ thống đường truyền mạng, dữ 
liệu bán hàng) 

cái 1 đang sử dụng 

2 PHAN MEM KE TOAN 
FAST_F05.18GL0037 (Phần mềm kế toán 
Auchan) 

cái 1 đang sử dụng 

3 SCA LONGBIEN - TT THEO 
HD170919/HDCCTBTH CUNG CAP VAT 
TU VA CP THI CONG HE THONG (Chi phí 
thi công lắp đặt hệ thống đường truyền CNTT 
(NCC Vạn Dương) 

cái 1 đang sử dụng 

4 SCA LONG BIEN- 09 UPS APC 650 VA 
BX650LI-MS 

cái 3 Hỏng 

5 SCA LONG BIEN- 15 UPS APC 1000VA cái 9 Hỏng 
6 SCA LONG BIEN- 06 METTLER TELEDO 

BPRO U2 
cái 1 Sử dụng 04, lỗi 

bphim 02 
7 SCA LONG BIEN- 10 PDA MOTOROLA 

MC32N0 
cái 1 đang sử dụng: 9, 

hỏng 1 
8 SCA LONG BIEN-08 POS TOSHIBA IBM 

4810 
cái 14 đang sử dụng 

9 SCA LONG BIEN- POS TOSHIBA IBM 4810 cái 1 Hỏng 
10 SCA LONG BIEN- SJ SMART RACK 42U & 

ACCESSORIES (tủ sắt server) 
cái 1 đang sử dụng 

11 SCA LONG BIEN- FORTIGATE 100D cái 2 đang sử dụng 
12 SCA LONG BIEN- MYPBX STANDARD 100 

SIP ACCOUNT 
cái 1 đang sử dụng 



                  
 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ - KIỂM TOÁN COM.PT 

Báo cáo thẩm định giá (tiếp theo) 
 
 

© 2026 COM.PT – Since 2001 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MARFOUR | Tháng 8 năm 2026 7 

STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng  Ghi chú 

1 2 3 4 5 
13 SCA LONG BIEN- 09 POLYCOM 

SOUNDPOINT IP331, 2-LINE SIP DESTOP 
PHONE 

cái 9 Hỏng 

14 SCA LONG BIEN- 07 CASH DRAWER (hộc 
tiền thu ngân) 

cái 4 sử dụng 10,  hỏng 4 

15 SCA LONG BIEN- MAY IN EPSON L1800 cái 1 Hỏng 
16 LONG BIEN-MAY CHAM CONG cái 1 đang sử dụng 
 Hạng mục: Trang thiết bị, công cụ dụng cụ khác 
1 SCA LONG BIEN- HE THONG CAMERA Cái 1 Đang sử dụng 
2 ĐẦU GHI Cái 1 Hỏng 
3 MẮT CAMERA Cái 24 Đang sử dụng 
4 SCA LONG BIEN- TU MAT DUNG ROCK 

L20 DC 375 
Cái 2 Đang sử dụng 

6 SCA LONG BIEN- CUM MAY NEN HE 
MAT 6G-40.2Y-40P 

Cái  Đang sử dụng 

7 SCA LONG BIEN- MAY DA VAY RVH1000 Cái  Đang sử dụng 
8 SCA LONG BIEN- TU DONG L CREST 20 

L375 
Cái 4 Đang sử dụng 

9 SCA LONG BIEN- TU DONG L CREST 20 
L250 

Cái 1 Đang sử dụng 

10 SCA LONG BIEN - TT THEO HD 15/2020 
HUB-CLB LAP DAT QUAY KE SIEU THI 

Cái 1  

11 SCA LONG BIEN - TT 100% HD 
59/HDKT_KTTB VAN HANH HE THONG 
TU TRU DONG 

Cái 1  

12 SCA LONG BIEN - HD 217/HDKT/2020 LAP 
DAT LAN CAN RAO CHAN TU MAT 

Cái 1  

13 RÀO CHẮN INOX TỦ ĐÔNG TỦ MÁT Cái 15 Đang sử dụng 
14 SCA LONG BIEN- TU DIEN DIEU KHIEN 

HE DONG 
Cái 1 Đang sử dụng 

15 SCA LONG BIEN-TU DIEN DIEU KHIEN 
HE MAT 

Cái 1 Đang sử dụng 

16 SCA LONG BIEN-DAN NONG HE MAT 
GVH 065.1A/2X2-ND.E 

Cái 1 Đang sử dụng 

17 SCA LONG BIEN- DAN NONG HE MAT 
GVH 065.1A/2X3-ND.E 

Cái 1 Đang sử dụng 

18 SCA LONG BIEN- CUM MAY NEN HE 
DONG 6H-252-40P 

Cái 2 Đang sử dụng 

19 SCA LONG BIEN- CUM MAY NEN HE 
MAT 6GE-30Y-40P 

Cái 1 Đang sử dụng 

20 SCA LONG BIEN- TT CP LAP BO SUNG 
CAMERA QUAN SAT THEO HD 
329/HDKT/2019- HD: 1156 

Cái 1 Đang sử dụng 

21 SCA LONG BIEN- TRANG THIET BI CAC 
LOAI THEO 1121/HDKT/2019 

Cái 11 Đang sử dụng 
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng  Ghi chú 

1 2 3 4 5 
22 HD:23/2018AT-AUE-HDXD CONG TRINH 

Auchan Ecogreen NCC ST926 - 
F12.18BN0662 Long Bien 

Cái 1 Đang sử dụng 

23 HD 08-17/HĐTVKT CP TV TK QL DA VA 
GS THI CONG CHO DA CAI TAO 
ECOGREEN HN 

Cái 1 Đang sử dụng 

24 SCA LONG BIEN- HANG MUC "THAY DOI 
NHAN DIEN THUONG HIEU VA TRANG 
TRI KGMS" 

Cái 1 Đang sử dụng 

 HỆ THỐNG QUẦY KỆ     
25 SCA LONG BIEN- 293 KE GONDOLAS Cái 293 Đang sử dụng 
 CHÂN T 1,8M  144  
 CHÂN L 2,2M  48  
 CHÂN L1,8M  93  
 CHÂN L 1,4M  11  
 MÂM KỆ 40CM X 1,2M  835  
 MÂM KỆ 45CM X 1,2M  292  
 TAY MÂM 40CM  1334  
 VÁCH LƯNG 1,2M  2390  
 THANH CHẮN 1,2M  219  

26 RỔ MÌ 1,2M Cái 77 Đang sử dụng 
27 LONG BIEN-LAP DAT BO LOGO, SL-02 BO Cái 2 Đang sử dụng 

28 
SCA LONG BIEN- 14 BAN CO HOC TU 
800x1200 MM 

Cái 5 Đang sử dụng 

29 
SCA LONG BIEN- 02 LO HAP COM ( 50 
KG) 

Cái 1 Đang sử dụng 

30 SCA LONG BIEN- 02 BAN CA Cái 2 Đang sử dụng 
31 SCA LONG BIEN-07 BAN INOX CAC LOAI Cái 1 Đang sử dụng 
32 SCA LONG BIEN- LO NUONG BANH SM-

705E+CHAN KE 
Cái 1 Đang sử dụng 

33 SCA LONG BIEN-TU U BOT PREMIO 64 Cái 1 Đang sử dụng 
34 SCA LONG BIEN- LO QUAY GA Cái 1 Đang sử dụng 
35 SCA LONG BIEN- 02 BEP NAU 3 HONG 

DOT 
Cái 2 Đang sử dụng 

36 SCA LONG BIEN- 02 LO VI SONG Cái 1 Đang sử dụng 
37 SCA LONG BIEN- 03 BON RUA INOX DOI Cái 1 Đang sử dụng 
38 SCA LONG BIEN-CHUP HUT MUI 

BEP+QUAT HUT 
Cái 1 Đang sử dụng 

39 SCA LONG BIEN- KE BANH VOI KINH Cái 1 Đang sử dụng 
40 SCA LONG BIEN- 23 XE DAY ĐỎ CŨ Cái 103 Đang sử dụng 
41 SCA LONG BIEN- 28 RO KEO XANH Cái 1 Đang sử dụng 
42 SCA LONG BIEN- 05 GHE QUAY THU 

NGAN 
Cái 2 Đang sử dụng 



                  
 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ - KIỂM TOÁN COM.PT 

Báo cáo thẩm định giá (tiếp theo) 
 
 

© 2026 COM.PT – Since 2001 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MARFOUR | Tháng 8 năm 2026 9 

STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng  Ghi chú 

1 2 3 4 5 
43 SCA LONG BIEN- 176 PALLET Cái 80 Đang sử dụng 
44 SCA LONG BIEN- 05 TU GIU DO KHACH 

HANG 
Cái 5 Đang sử dụng 

45 SCA LONG BIEN-KHO DONG S-GDF 
30.1B/17-EN 150.E 

Cái 1 Đang sử dụng 

46 SCA LONG BIEN- 05 TU MAT NAM PALI 
RCA L188 

Cái 5 Đang sử dụng 

47 SCA LONG BIEN- 04 TU MAT NAM PALI 
RCA L250 

Cái 4 Đang sử dụng 

48 SCA LONG BIEN- 02 TU MAT NAM PALI 
LS 375 

Cái 2 Đang sử dụng 

49 SCA LONG BIEN- TU MAT DUNG ROCK 
L20 DC 188 

Cái 2 Đang sử dụng 

50 SCA LONG BIEN- 02 TU MAT DUNG 
ROCK L20 DC 250 

Cái 2 Đang sử dụng 

51 SCA LONG BIEN-02 TU NONG PALI DRY 
HOT RCA L188 

Cái 1 Đang sử dụng 

52 SCA LONG BIEN- KHO MAT-VO Cái 5 Đang sử dụng 
53 SCA LONG BIEN-KHO MAT S-GDF 

030.1B/17-EL 150.E 
Cái 1 Đang sử dụng 

54 SCA LONG BIEN- KHO MAT S-GDF 
030.1A/17 -EL 150.E 

Cái 1 Đang sử dụng 

55 SCA LONG BIEN-KHO MAT S-GDF 
030.1A/17-EL 150.E 

Cái 3 Đang sử dụng 

56 SCA LONG BIEN- KHO DA VAY-VO Cái 1 Đang sử dụng 
57 SCA LONG BIEN- KHO DA VAY S-GSF 

040.3H/14-ANW50.I 
Cái 4 Đang sử dụng 

58 SCA LONG BIEN- KHO DONG-VO Cái 1 Đang sử dụng 
59 SCA LONG BIEN- 04 BON RUA INOX DON Cái 1 Đang sử dụng 
60 SCA LONG BIEN- DAN LANH PHONG 

MAY NEN S-GSF 040.3H/14-ANW 50.1 
Cái 1 Đang sử dụng 

61 SCA LONG BIEN- CAMERA-RECODER 
DAHUA 

Cái 1 Đang sử dụng 

62 BÌNH NÓNG LẠNH Cái 3 Đang sử dụng 
63 BỂ CÁ TƯƠI SỐNG Cái 28 Đang sử dụng 
64 BỒN TÁCH MỠ Cái 3 Đang sử dụng 
65 SCA LONG BIEN- 20 CONG TU AN NINH Cái 139 Đang sử dụng 
66 LONG BIEN-CHI MUA DEN SOI BANG 

HIEU(3CAI*1.242.425D) 
Cái 11 Đang sử dụng 

67 LONG BIEN-THAY BONG DEN LED(139 
CAI*119.000) 

Cái 1 Đang sử dụng 

68 LONG BIEN-BONG DEN(11 CAI, GD-
119.000) 

Cái 1 Đang sử dụng 

69 HỆ THỐNG ÂM THANH   Đang sử dụng 
 ÂM LY Cái 1  
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng  Ghi chú 

1 2 3 4 5 
 LOA ÂM THANH Cái 17  

70 555-TTB MAY LOC NUOC (SL-01,DG-
6.009.259), LO VI SONG (SL-01) 

  Đang sử dụng 

 Máy lọc nước Cái 1  
 Lò vi sóng Cái 1  
71 LONG BIEN-DAU GHI HINH NVR 4232-

4KS2/L 
   

72 Máy đến tiền phòng quỹ Cái 1 Đang sử dụng 
73 Cân đồng hồ 100kg Cái 1 Đang sử dụng 
74 Lò nướng Cái 1 Đang sử dụng 
75 Thang nhôm chữ A Cái 1 Đang sử dụng 
76 Máy lọc nước Cái 1 Đã hư hỏng 
77 Lò vi sóng Cái 1 Đã hư hỏng 

V. Thông tin tổng quan về thị trường giao dịch của nhóm (loại) tài sản thẩm định giá 

- Hiện nay trên thị trường có nhiều công ty, đơn vị, nhà thầu chuyên tháo dỡ và thu mua phế 

liệu, các loại máy móc thiết bị đã hư hỏng, không thể tái sử dụng…, các công ty, đơn vị, 

nhà thầu này hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thu mua các tài sản như đã nêu trên cho 

Công ty TNHH Một Thành Viên Marfour. 

- Do đó trên thị trường có nhiều công ty, đơn vị, nhà thầu chuyên tháo dỡ và thu mua các 

tài sản trên, nên về giá cả rất cạnh tranh. 

VI. Cơ sở giá trị thẩm định giá 

- Căn cứ mục đích, đặc điểm của đối tượng thẩm định giá và cơ sở dữ liệu, chúng tôi lựa 
chọn: Cơ sở giá trị để thẩm định giá là giá trị thị trường. 

- Theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cơ sở giá trị thẩm định giá ban hành kèm 
theo Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài chính, giá trị 
thị trường được hiểu như sau: 

“Giá trị thị trường là khoản tiền ước tính để tài sản có thể được giao dịch tại thời điểm 
thẩm định giá giữa người sẵn sàng mua và người sẵn sàng bán trong một giao dịch khách 
quan, độc lập, sau khi được tiếp thị đầy đủ và các bên tham gia hành động có hiểu biết, 
thận trọng và không bị ép buộc. 

Giá trị thị trường thể hiện mức giá hợp lý có khả năng đạt được trên một thị trường vào 
thời điểm thẩm định giá và phù hợp với khái niệm giá trị thị trường. Đây là một mức giá 
ước tính mà không phải là một khoản tiền được ấn định trước hay là giá bán thực tế. 

Giá trị thị trường được ước tính trong một thị trường mở và cạnh tranh, nơi các bên 
tham gia thị trường được tự do quyết định hành vi mua bán. Thị trường ở đây có thể là 
thị trường quốc tế hoặc thị trường trong nước. Thị trường có thể bao gồm nhiều người 


